
Phụ lục số 02

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số : 29/BC- UBND ngày 7/02/2024 của UBND xã Ba Bích)
Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung

KP năm trước
chuyển sang KP được giao năm nay KP được sử dụng trong

năm

Kinh phí thực nhận
thực rút tại KBNN

đến cuối ngày
31/01/2023

KP quyết toán
KP còn lại chưa sử

dụng cuối ngày
31/01/2023

Kinh phí chuyển năm
sau KP nộp/giảm, hủy

Đầu
tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự

nghiệp

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (6)

Cộng 200.000 -  102.000 -  302.000 -  102.000 -  102.000 -  200.000 -  200.000 -  -  

1

Nội  dung  thành  phần  số  06:
Chi mua sắm các trang thiết bị
phục  vụ  cho  hoạt  động  văn
hóa,  văn  nghệ,  thể
thao....(MDA 00496)

80.000 - 80.000 - 80.000 - 80.000 - - - - - -

 - Ngân sách tỉnh 80.000 80.000 80.000 80.000 - -

2

Nội  dung  thành  phần  số  11:
Nâng  cao  hiệu  quả  công  tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết
quả  thực  hiện  Chương  trình;
Tuyên  truyền,  tập  huấn,  nâng
cáo năng lực cán bộ (MCTMT:
00502)

22.000 - 22.000 - 22.000 - 22.000 - - - - - -

 - Ngân sách tỉnh 22.000 22.000 22.000 22.000 - - - -

3
Quy hoạch chung xây dựng xã
giai  đoạn  2021-2025  (MDA:
00491)

200.000 - 200.000 0 0 200.000 200.000

 - Ngân sách Trung ương 125.000 125.000 0 0 125.000 125.000
 - Ngân sách tỉnh 75.000 75.000 0 0 75.000 75.000
…

Ghi chú:  Ghi tên cụ thể từng nội dung, nội dung thành phần
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Phụ lục số 03
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Báo cáo số : 29/BC- UBND ngày 7/02/2024 của UBND xã Ba Bích)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

KP năm trước
chuyển sang

KP được giao năm
nay

KP được sử dụng
trong năm

Kinh phí thực nhận
thực rút tại KBNN đến
cuối ngày 31/01/2023

KP quyết toán
KP còn lại chưa sử

dụng cuối ngày
31/01/2023

Kinh phí chuyển
năm sau

KP nộp/giảm,
hủy

Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự
nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự

nghiệp
(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (6)

Cộng 0 0 359.000 0 359.000 0 0 0 0 0 359.000 0 359.000 0 0

I Dự án 1 … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Tiểu dự án 1 …

 - Ngân sách Trung ương
 - Ngân sách tỉnh

2 Tiểu dự án 2 …

 - Ngân sách Trung ương
 - Ngân sách tỉnh

II Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế,
phát triển mô hình giảm nghèo 0 0 359.000 0 359.000 0 0 0 0 0 359.000 0 359.000 0 0

 - Ngân sách Trung ương 0 317.000 317.000 0 0 317.000 317.000
 - Ngân sách tỉnh 0 32.000 32.000 0 0 32.000 32.000
- Ngân sách huyện 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000

2 Tiểu dự án …....
 - Ngân sách Trung ương
 - Ngân sách tỉnh

Ghi chú: Ghi tên cụ thể từng Dự án, tiểu dự án
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Phụ lục số 04
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT - XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023 ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số : 29/BC- UBND ngày 7/02/2024 của UBND xã Ba Bích)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung

KP năm trước
chuyển sang

KP được giao năm
nay

KP được sử dụng
trong năm

Kinh phí thực nhận
thực rút tại KBNN

đến cuối ngày
31/01/2023

KP quyết toán
KP còn lại chưa sử

dụng cuối ngày
31/01/2023

Kinh phí chuyển năm
sau

KP nộp/giảm,
hủy

Đầu tư Sự
nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu

tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp Đầu
tư

Sự
nghiệp

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (6)
Cộng 561.000 0 5.795.000 0 6.356.000 0 104.000 0 104.000 0 6.252.000 0 6.252.000 0 0

I
Dự án 1: Giải quyết tình trạng
thiếu  đất,...  nước  sinh  hoạt
(MCTMT:00511)

127.000 0 466.000 0 593.000 0 99.000 0 99.000 0 494.000 0 494.000

1 Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
(MCTMT:00511) 17.000 411.000 - 428.000 - 18.000 - 18.000 - 410.000 - 410.000

 - Ngân sách Trung ương 15.000 373.000 388.000 15.000 15.000 373.000 373.000

 - Ngân sách tỉnh 2.000 37.000 39.000 2.000 2.000 37.000 37.000

- Ngân sách huyện 1.000 1.000 1.000 1.000 - -

2 Hỗ  trợ  chuyển  đổi  nghề
(MCTMT:00511) 110.000 55.000 - 165.000 - 81.000 - 81.000 - 84.000 - 84.000

 - Ngân sách Trung ương 100.000 44.000 144.000 74.000 74.000 70.000 70.000

 - Ngân sách tỉnh 10.000 4.000 14.000 7.000 7.000 7.000 7.000

- Ngân sách huyện 7.000 7.000 - 7.000 7.000

II
Dự án 3: Phát triển sản xuất
nông, lâm nghiệp bền
vững…(MCTMT: 00513)

289.000 4.692.000 - 4.981.000 - - - - - 4.981.000 - 4.981.000 - -

1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế
nông, lâm nghiệp bền vững gắn
với bảo vệ rừng và nâng cao thu
nhập cho người dân (MCTMT:
00513)

2.748.000 - 2.748.000 - - - - - 2.748.000 - 2.748.000 - -

 - Ngân sách Trung ương 0 2.389.000 2.389.000 - - 2.389.000 2.389.000

 - Ngân sách tỉnh 0 359.000 359.000 - - 359.000 359.000

2
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển
sản  xuất  theo  chuổi  giá
trị…(MCTMT: 00513)

289.000 0 1.944.000 0 2.233.000 0 0 0 0 0 2.233.000 0 2.233.000

 - Ngân sách Trung ương 263.000 1.755.000 2.018.000 - - 2.018.000 2.018.000
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 - Ngân sách tỉnh 26.000 176.000 202.000 - - 202.000 202.000

- Ngân sách huyện 13.000 13.000 - - 13.000 13.000

III Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu….(MCTMT: 00514) 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - -

1
Tiểu dự án 1:  Đầu tư cơ sở hạ
tầng  thiết  yếu…Duy  tu  bảo
dưỡng (MCTMT: 00514)

0 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - - - - - -

- Ngân sách huyện 0 5.000 5.000 5.000 5.000 - -

IV

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng
giới  và  giải  quyết  những  vấn
đề cấp thiết đối với phụ nữ và
trẻ em (MCTMT:00518)

0 0 229.000 0 229.000 0 0 0 0 0 229.000 0 229.000 0 0

 - Ngân sách Trung ương 0 208.000 208.000 - - 208.000 208.000

 - Ngân sách tỉnh 0 21.000 21.000 - - 21.000 21.000

IV Dự án 9: Đầu tư phát triển
nhóm DTTS…(MDA:00519) 145.000 403.000 548.000 - - 548.000 548.000

1

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển
nhóm DTTS…Hỗ trợ phát  triển
sản  xuất  và  sinh  kế
(MDA:00519)

145.000 0 403.000 0 548.000 0 0 0 0 0 548.000 0 548.000 0 0

 - Ngân sách Trung ương 132.000 366.000 498.000 - - 498.000 498.000

 - Ngân sách tỉnh 13.000 37.000 50.000 - - 50.000 50.000

Ghi chú: Ghi tên cụ thể từng Dự án, tiểu dự án
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PHỤ LỤC SỐ 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ BỔ SUNG NĂM 2023 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Báo cáo số : 29/BC- UBND ngày 7/02/2024 của UBND xã Ba Bích)

TT Nội dung
Kinh phí năm
trước chuyển

sang

Dự toán chi giao
trong cân đối

(A) (B) (1) (2)

TỔNG CỘNG - 1.472.000.000

1 Kinh phí chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số
99/QĐ-TW 75.000.000

2 Kinh phí cộng tác viên, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em theo QĐ số 66/2016/QĐ-UBND 6.000.000

3 Kinh phí chúc thọ 7.000.000

4
Kinh phí tổ chức lượng lượng dân quân trực thường xuyên
bảo vệ trụ sở UBND xã theo QĐ 931/QĐ-UBND ngày
30/12/2020

130.000.000

5 Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo QĐ số
76/2017 5.000.000

6 Kinh phí cho công an xã bán chuyên trách theo NQ số
16/2021/NQ-HĐND 112.000.000

7 Kinh phí hỗ trợ cho đội dân phòng theo Nghị quyết số
22/2022/NQ-HĐND 85.000.000

8 Kinh phí định mức bổ sung đối với kinh phí hỗ trợ cho
ngân sách xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở theo QĐ02/2021 77.000.000

9 Kinh phí cải cách tiền lương 2022-2023 và tiết kiệm chi
10% năm 2023

10 Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐNDngày
10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 247.000.000

11 Kinh phí hỗ trợ thiệt hại sản xuất khắc phục hậu quả mưa lũ
trên địa bàn xã năm 2021

12
Kinh phí hỗ trợ mua sắm bàn, ghế nhà văn hóa xã

95.000.000

13 Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND
tỉnh ngày 10/12/2020

616.000.000

14
 Kinh phí trang bị phần mềm thống kê tình hình kinh tế xã hội

17.000.000

15
Kinh phí diễn tập phòng thủ năm 2023
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ĐVT: đồng
Dự toán chi bổ
sung năm 2022

(dự toán đầu năm
và bổ sung trong

năm)

Tổng kinh phí
được sử dụng

Kinh phí thực
nhận thực rút tại
KBNN đến cuối
ngày 31/01/2023

KP quyết toán

KP còn lại
chưa sử dụng

cuối ngày
31/01/2023

(3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7)

481.679.000 1.314.479.000 1.128.988.643 1.128.988.643 191.690.357

75.000.000 75.000.000 75.000.000 -

6.000.000 6.000.000 6.000.000 -

7.000.000 7.000.000 7.000.000 -

130.000.000 130.000.000 130.000.000 -

- 5.000.000

112.000.000 112.000.000 112.000.000 -

85.000.000 85.000.000 85.000.000 -

77.000.000 77.000.000 77.000.000 -

481.679.000 481.679.000 296.188.643 296.188.643 185.490.357

247.000.000 247.000.000 247.000.000 -

- - - -

93.800.000 93.800.000 93.800.000 1.200.000

616.000.000 616.000.000 616.000.000

17.000.000 16.500.000 16.500.000 500.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

PHỤ LỤC SỐ 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ BỔ SUNG NĂM 2023 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Báo cáo số : 29/BC- UBND ngày 7/02/2024 của UBND xã Ba Bích)
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Dự kiến xử lý
KP còn lại

(8) 1472000000
- -

Hủy dự toán

Chuyển nguồn

Hủy dự toán

Hủy dự toán

Hủy dự toán

Hủy dự toán

PHỤ LỤC SỐ 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ BỔ SUNG NĂM 2023 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Báo cáo số : 29/BC- UBND ngày 7/02/2024 của UBND xã Ba Bích)
ĐVT: đồng
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